
Giáo dục 

phổ

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp

vụ

Học 

hàm,

học vị

Lý luận

chính trị

Ngoại 

ngữ

1 Nguyễn Hải Âu 3 26/8/1985 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Tạ An 

Khương, 

Tỉnh Cà 

Mau

Xã Tạ An 

Khương, 

Tỉnh Cà 

Mau

12/12 phổ 

thông

Cử nhân 

Ngữ 

Văn, Cử 

nhân 

Luật

Cao cấp

Đại học 

Ngôn 

ngữ Anh.

Cán bộ, Phó Bí thư 

Thường trực Đảng ủy xã 

Tân Tiến, tỉnh Cà Mau.

Đảng ủy xã 

Tân Tiến, tỉnh 

Cà Mau.

02/10/2009

Đại biểu 

HĐND xã 

nhiệm kỳ 

2021 - 

2026

2 Tạ Hoàng Cương 5 16/6/1976 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Tân 

Thuận , 

Tỉnh Cà 

Mau

Xã Tân 

Thuận , 

Tỉnh Cà 

Mau

12/12 phổ 

thông

Cử nhân 

hành 

chính

Thạc sĩ 

Chính trị 

học

Cao cấp

Anh 

trình độ 

B

Cán bộ, Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân xã Tân Tiến.

Đảng ủy xã 

Tân Tiến, tỉnh 

Cà Mau.

03/11/1999

Đại biểu 

HĐND xã 

nhiệm kỳ 

2021 - 

2026

3 Nguyễn Công Danh 4 20/10/1974 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Tân 

Tiến , 

Tỉnh Cà 

Mau

Xã Tân 

Tiến , 

Tỉnh Cà 

Mau

11/12 phổ 

thông

Cử nhân 

kinh tế
Cao cấp

Tiếng 

anh trình 

độ B

Cán bộ, Ủy viên Ban 

Thường vụ Đảng ủy, Chủ 

tịch Ủy ban MTTQVN xã 

Tân Tiến

Ủy ban 

MTTQVN xã 

Tân Tiến

12/10/1996

Đại biểu 

HĐND xã 

nhiệm kỳ 

2004 - 

2011; 2011 

- 2016; 

2016 - 

2021; 2021 

- 2026

4 Nguyễn Minh Đương 6 09/5/1985 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Đầm 

Dơi , 

Tỉnh Cà 

Mau

Xã Đầm 

Dơi , 

Tỉnh Cà 

Mau

12/12 phổ 

thông

Cử nhân 

Kế toán
Cao cấp

Tiếng 

anh trình 

độ B

Cán bộ, Phó Chủ tịch Ủy 

ban MTTQ Việt Nam xã, 

đồng thời là Chủ tịch Hội 

Nông dân xã

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã 

Tân Tiến, tỉnh 

Cà Mau

08/7/2009

5 Đoái Phương Duy 7 14/10/1992 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Tân 

Tiến , 

Tỉnh Cà 

Mau

Phường 

Tân 

Thành , 

Tỉnh Cà 

Mau

12/12 phổ 

thông

Cử nhân 

Luật

Trung 

cấp

Tiếng 

anh A2

Cán bộ, Phó Chủ tịch Ủy 

ban MTTQ Việt Nam xã, 

đồng thời là Chủ tịch Hội 

Liên hiệp phụ nữ xã

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã 

Tân Tiến, tỉnh 

Cà Mau

20/10/2020

Nghề nghiệp , chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng

Là đại 

biểu 

HĐND

Ghi 

chú

Mẫu số 26/HĐBC-HĐND
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nghiệp

vụ

Học 
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quán

Nơi ở 

hiện nay

Trình độ

6 Châu Văn Dỹ 6 25/10/1988 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Thanh 

Tùng , 

Tỉnh Cà 

Mau

Xã Đầm 

Dơi , 

Tỉnh Cà 

Mau

12/12 phổ 

thông

Đại học 

Khoa 

học môi 

trường

Thạc sĩ 

Khoa 

học Môi 

trường

Cao cấp

Anh 

trình độ 

C

Cán bộ, Ủy viên Ban 

Thường vụ Đảng ủy, Chủ 

nhiệm Ủy ban Kiểm tra 

Đảng ủy

Đảng ủy xã 

Tân Tiến, tỉnh 

Cà Mau

5/3/2018

7 Phạm Phúc Hậu 2 15/01/1973 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Tạ An 

Khương , 

Tỉnh Cà 

Mau

Xã Tân 

Tiến , 

Tỉnh Cà 

Mau

12/12 bổ 

túc

Cử nhân 

Luật

Trung 

cấp

Anh 

trình độ 

A

Nuôi trồng thủy sản, 

Trưởng ấp Vàm Đầm, xã 

Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

ấp Vàm Đầm, 

xã Tân Tiến, 

tỉnh  Cà Mau

03/11/2005

8 Tô Quốc Hở 1 21/11/1979 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Tân 

Tiến , 

Tỉnh Cà 

Mau

Xã Tân 

Tiến , 

Tỉnh Cà 

Mau

12/12 phổ 

thông

Đại học 

Quản lý 

Nhà 

nước

Trung 

cấp

Anh, 

trình độ 

B

Công chức, Ủy viên ban 

văn hóa -  xã hội Hội 

đồng nhân dân  xã Tân 

Tiến, tỉnh Cà Mau

Xã Tân Tiến 25/8/2006

Đại biểu 

HĐND xã 

nhiệm kỳ 

2016 - 

2021; 2021 

- 2026

9 Huỳnh Ngọc Khải 7 16/3/1975 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Tân 

Tiến , 

Tỉnh Cà 

Mau

Xã Tân 

Tiến , 

Tỉnh Cà 

Mau

12/12 bổ 

túc

Cử nhân 

Xây 

dựng 

Đảng&C

hính 

quyền 

Nhà 

nước

Cao cấp

Anh 

trình độ 

B

Cán bộ, Ủy viên Ban 

Thường vụ Đảng ủy, 

Trưởng Ban Xây dựng 

đảng Đảng ủy; Trưởng 

Ban văn hóa - xã hội 

HĐND xã; Phó bí thư chi 

bộ cơ sở các cơ quan 

Đảng

Đảng ủy xã 

Tân Tiến, tỉnh 

Cà Mau

30/11/1998

Đại biểu 

HĐND xã 

nhiệm kỳ 

2004 - 

2011; 2011 

- 2016; 

2016 - 

2021; 2021 

- 2026

10 Nguyễn Hoàng Khuyên 2 25/4/1980 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Đầm 

Dơi , 

Tỉnh Cà 

Mau

Xã Đầm 

Dơi , 

Tỉnh Cà 

Mau

12/12 phổ 

thông

Cử nhân 

kinh tế, 

cử nhân 

Luật

Thạc sĩ 

quản lý 

công

Cao cấp

Đại học 

Ngôn 

ngữ Anh

Cán bộ, Phó Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân  xã Tân Tiến

UBND xã Tân 

Tiến
12/7/2011

11 Từ Văn Lăng 4 27/10/1975 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Tân 

Lộc , 

Tỉnh Cà 

Mau

Phường 

An 

Xuyên , 

Tỉnh Cà 

Mau

12/12 phổ 

thông

Đại học 

Quản trị 

kinh 

doanh

Cao cấp

Anh 

trình độ 

B

Cán bộ, Phó Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã Tân Tiến

Ủy ban nhân 

dân xã Tân 

Tiến

07/5/2007

12 Dương Kha Ly 5 05/10/1989 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Tân 

Tiến , 

Tỉnh Cà 

Mau

Xã Tân 

Tiến , 

Tỉnh Cà 

Mau

12/12 bổ 

túc
Sơ cấp

Nuôi trồng thủy sản, 

Trưởng ấp ấp Tân Long 

A, xã Tân Tiến

03/11/2011

Đại biểu 

HĐND xã 

nhiệm kỳ 

2016 - 

2021

13 Lư Vĩnh Phúc Số 2 18/12/1984 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Đầm 

Dơi , 

Tỉnh Cà 

Mau

Xã Đầm 

Dơi , 

Tỉnh Cà 

Mau

12/12 phổ 

thông

Đại học 

Quân sự
Cao cấp

Anh 

trình độ 

B

Chỉ huy trưởng, Ban chỉ 

huy quân sự xã Tân Tiến

Ban chỉ huy 

quân sự xã 

Tân Tiến

02/12/2006



1

Giáo dục 

phổ

thông

Chuyên 

môn, 
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vụ

Học 

hàm,
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Ngoại 
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Ghi 
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Ngày 
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sinh
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Tôn 

giáo

Quê 

quán

Nơi ở 

hiện nay

Trình độ

14 Võ Hoàng Tặng 4 02/9/1991 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Trần 

Văn Thời 

, Tỉnh Cà 

Mau

Xã Trần 

Văn Thời 

, Tỉnh Cà 

Mau

12/12 phổ 

thông

Đại học 

chuyên 

ngành 

XDD và 

CQNN

Cao cấp

Đại học 

ngôn ngữ  

Anh,

 Cán bộ, Chính trị viên 

Đồn Biên phòng Tân Tiến

Đồn Biên 

phòng Tân 

Tiến, Ban Chỉ 

huy Bộ đội 

Biên phòng 

tỉnh Cà Mau

19/3/2012

15 Nguyễn Minh Thái 3 29/01/1992 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Tân 

Tiến , 

Tỉnh Cà 

Mau

Xã Tân 

Tiến , 

Tỉnh Cà 

Mau

12/12 phổ 

thông

Cử nhân 

Kế toán

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh A, 

B

Cán bộ, Phó Chủ tịch Ủy 

ban MTTQ Việt Nam xã, 

đồng thời là Bí thư Đoàn 

thanh niên CSHCM xã

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã 

Tân Tiến

02/9/2015

Đại biểu 

HĐND xã 

nhiệm kỳ 

2016 - 

2021

16 Nguyễn Thị Thanh 5 16/5/1981 Nữ Việt Nam Kinh
Phật 

giáo

Xã Tân 

Thuận , 

Tỉnh Cà 

Mau

Xã Tân 

Tiến , 

Tỉnh Cà 

Mau

12/12 phổ 

thông

Đại học 

Phật 

Giáo

Tu sĩ, Phó ban quản trị 

chùa Kim Liên 

Chùa Kim 

Liên, ấp 

Thuận Long 

xã Tân Tiến, 

tỉnh Cà Mau

17 Trần Loan Thảo 6 01/01/1985 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Tân 

Tiến , 

Tỉnh Cà 

Mau

Xã Tân 

Tiến , 

Tỉnh Cà 

Mau

12/12 phổ 

thông

Cử nhân 

Xã hội 

học, Cử 

nhân 

Luật

Trung 

cấp

Tiếng 

anh trình 

độ A, 

trình độ 

B

Cán bộ, Phó Chủ tịch hội 

đồng nhân dân xã Tân 

Tiến, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội đồng nhân 

dân xã Tân 

Tiến, tỉnh Cà 

Mau

07/9/2009

Đại biểu 

HĐND xã 

nhiệm kỳ 

2016 - 

2021; 2021 

- 2026

18 Trần Thị Thúy 1 15/8/1979 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Tân 

Tiến , 

Tỉnh Cà 

Mau

Xã Tân 

Tiến , 

Tỉnh Cà 

Mau

12/12 bổ 

túc

Cử nhân 

chính trị 

học 

chuyên 

ngành 

Quản lý 

xã hội

Cao cấp

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B

Cán bộ, Ủy viên Ban 

Chấp hành Đảng bộ, Phó 

trưởng Ban Xây dựng 

đảng Đảng ủy, Trưởng 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã

Ủy ban nhân 

dân xã Tân 

Tiến

3/11/2004

Đại biểu 

HĐND xã 

nhiệm kỳ 

2011 - 

2016; 2016 

- 2021; 

2021 - 

2026

19 Hồ Kiều Trang 3 15/5/1989 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Tân 

Tiến , 

Tỉnh Cà 

Mau

Xã Tân 

Tiến , 

Tỉnh Cà 

Mau

12/12 phổ 

thông

Cử nhân 

Luật

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B

Công chức, Công chức 

Văn phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân 

xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

Ủy ban nhân 

dân xã Tân 

Tiến, tỉnh Cà 

Mau

03/9/2015

Đại biểu 

HĐND xã 

nhiệm kỳ 

2021 - 

2026

20 Mã Minh Trạng 6 10/4/1972 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Tân 

Tiến , 

Tỉnh Cà 

Mau

Xã Tân 

Tiến , 

Tỉnh Cà 

Mau

12/12 phổ 

thông

Trung 

cấp Sư 

phạm

Sơ cấp

Nuôi trồng thủy sản, Bí 

thư Chi bộ ấp Tân Long 

B, xã Tân Tiến

Ấp Tân Long 

B, xã Tân 

Tiến, tỉnh Cà 

Mau

30/6/2008

Đại biểu 

HĐND xã 

nhiệm kỳ 

2021 - 

2026
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21 Lê Minh Tuấn 1 09/01/1977 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã 

Khánh 

Hưng, 

Tỉnh Cà 

Mau

Phường 

Lý Văn 

Lâm , 

Tỉnh Cà 

Mau

12/12 phổ 

thông

Đại học 

An ninh 

nhân dân

Thạc sĩ 

Luật học
Cao cấp

Chứng 

chỉ C 

Tiếng 

Anh

Công an, Trưởng Công an 

xã Tân Tiến, tỉn cà Mau

Công an xã 

Tân Tiến
09/01/2002

22 Lý Ỵ 7 19/9/1991 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Tân 

Tiến , 

Tỉnh Cà 

Mau

Xã Tân 

Tiến , 

Tỉnh Cà 

Mau

12/12 phổ 

thông

Nuôi 

trồng 

thủy sản

Trung 

cấp

Nuôi trồng thủy sản, Phó 

trưởng ấp Tân Hòa, Xã 

Tân Tiến

ấp Tân Hòa 03/11/2015

 

Từ Văn Lăng

Tân Tiến, ngày 15 tháng 3 năm 2026

Số đại biểu được bầu của HĐND xã Tân Tiến: 22 đại biểu.

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 22 người.

TM.ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH
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